
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 2923/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Điện Biên, Hà 

Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, 

Quảng Trị, Thái Nguyên, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 60 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: 19 giờ 00 phút, ngày 14/8/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số  2923/SYT-NVY ngày  15 /8/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian 

cách ly 
Kết quả 

xét nghiệm 

(3 lần) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Tô Văn Cương Nam 2001 C9127165 0886788728 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 
07h00 

15/8/2021 
Cẩm Đàn Sơn Động Bắc Giang 

2 Nông Minh Tuấn Nam 1991 C9127166 0383585696 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

06h00 

15/8/2021 
Hồng Kỳ Yên Thế Bắc Giang 

3 Ngô Thị Phượng Nữ 1981 C8988645 0981040911 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

07h00 

15/8/2021 
Hương Mai Việt Yên Bắc Giang 

4 Nguyễn Hữu Thọ Nam 1972 C1995388 0337016716 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

07h30 

15/8/2021 
Hương Vĩ Yên Thế Bắc Giang 

5 Lường Văn Phòng Nam 1995 C4021080 0338587410 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

09h00 

15/8/2021 
Nà Sáy Tuần Giáo Điện Biên 

6 Nguyễn Tiến Lực Nam 1988 B7971405 Không có 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

4h00 

15/8/2021 
Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 

7 Trần Xuân Duy Nam 1972 C8361908 0986290038 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

04h00 

15/8/2021 
Văn Tố Tứ Kỳ Hải Dương 

8 Nguyễn Văn Nguyên Nam 1991 C9082075 0961810577 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

04h00 

15/8/2021 
Văn Tố Tứ Kỳ Hải Dương 

9 Bùi Văn Soan Nam 1990 C9268099 0981040911 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

03h00 

15/8/2021 
Phú Lai Yên Thủy Hòa Bình 

10 Vi Văn Khương Nam 1987 C8996467 0383972514 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

08h00 

15/8/2021 
Hòa Bình Chi Lăng Lạng Sơn 

11 Đặng Thanh Tùng Nam 1991 C5012987 0349217324 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

03h00 

15/8/2021 
Năng Tĩnh TP Nam Định Nam Định 

12 Phạm Văn Đệ Nam 1996 C9581877 0399893776 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

03h00 

15/8/2021 
Trực Đại Trực Ninh Nam Định 

13 Hà Huy Trung Nam 1971 B7315767 0934223252 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

24h00 

14/8/2021 
TT Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An 



14 Lê Sỹ Hùng Nam 1990 C7096419 Không có 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

00h00 

15/8/2021 
Cẩm Sơn Anh Sơn Nghệ An 

15 Nguyễn Hồng Châu Nam 1971 NA165/2021 0967482298 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

23h50 

14/8/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

16 Nguyễn Phương Nam Nam 1997 C9278179 0369729167 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 
23h00 

14/8/2021 
Phong Thịnh Thanh Chương Nghệ An 

17 Nguyễn Thành Đạt Nam 2001 C9278178 0369729167 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

23h00 

14/8/2021 
Phong Thịnh Thanh Chương Nghệ An 

18 Văn Bá Sơn Nam 1972 N2301521 0969429676 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

23h40 

14/8/2021 
Thanh Khê Thanh Chương Nghệ An 

19 Nguyễn Văn Lộc Nam 1989 N1568205 0359421344 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 
23h00 

14/8/2021 
Hợp Thành Yên Thành Nghệ An 

20 Đinh Thanh Hoàng Nam 1993 N1453021 0349042032 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

23h30 

14/8/2021 
Vĩnh Kim Vĩnh Linh Quảng Trị 

21 Nguyễn Văn Hảo Nam 1986 C9097796 Không có 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

08h00 

15/8/2021 
Bình Long Võ Nhai  Thái Nguyên 

22 Sầm Văn Thao Nam 1995 C9173972 Không có 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

08h00 

15/8/2021 
Bình Long Võ Nhai  Thái Nguyên 

23 Chu Văn Hảo Nam 1994 C9076155 0359966748 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

08h00 

15/8/2021 
Bình Long Võ Nhai  Thái Nguyên 

24 Trịnh Phi Long Nam 1988 C9581835 0988421228 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h30 

15/8/2021 
Bắc Sơn Bỉm Sơn Thanh Hóa 

25 Lê Văn Diệp Nam 1994 B7983121 0353992023 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Đông Hòa Đông Sơn Thanh Hóa 

26 Nguyễn Thìn Mười Nam 1982 C6417238 0934146108 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Đông Hòa Đông Sơn Thanh Hóa 

27 Thiều Thủ Hoàn Nam 1989 B8745624 0987465338 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h30 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

28 Quách Văn Thành Nam 1986 C9581845 0357736767 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h30 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

29 Bùi Đình Cách Nam 1984 C9581842 0914419880 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

30 Nguyễn Đức Trọng Nam 1988 C6288382 0985830891 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 
01h00 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

31 Vũ Trung Kiên Nam 1987 C9581844 0976136623 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Hà Giang Hà Trung Thanh Hóa 

32 Mai Thiên Pha Nam 1976 C9581843 0393621916 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

33 Bùi Văn Thịnh Nam 1985 C9324574 0947728131 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

34 Phạm Văn Hạ Nam 1988 C1258565 0389042318 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 



35 Bùi Văn Ánh Nam 1992 C9581837 0382072492 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

36 Khương Văn Sơn Nam 1997 C9581839 0397754969 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

37 Nguyễn Văn Thạo Nam 1996 C9089160 0384496316 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

38 Bùi Văn Chinh Nam 1983 C9581834 0365995194 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

39 Đỗ Ngọc Biên Nam 1986 C9581850 0977567371 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

40 Lê Văn Hạnh Nam 1991 C9581848 0967320107 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Hà Long Hà Trung Thanh Hóa 

41 Bùi Xuân Vương Nam 1982 C9581836 0363815181 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Vân Du Thạch Thành Thanh Hóa 

42 Nguyễn Đình Chung Nam 1983 C0100364 0972098004 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h40 

15/8/2021 
Thành Công Thạch Thành Thanh Hóa 

43 Quách Văn Trung Nam 2000 C9581901 0363890351 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h40 

15/8/2021 
Thành Công Thạch Thành Thanh Hóa 

44 Bùi Văn Lượng Nam 1987 C9581838 0989981572 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 
01h40 

15/8/2021 
Thạch Sơn Thạch Thành Thanh Hóa 

45 Bùi Thanh Minh Nam 1996 C9581855 0982212945 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Thành Tâm Thạch Thành Thanh Hóa 

46 Đỗ Văn Phương Nam 1984 C2111014 Không có 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Xuân Hòa Thọ Xuân Thanh Hóa 

47 Lê Xuân Tuấn Nam 1991 C8834158 Không có 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Thọ Hải Thọ Xuân Thanh Hóa 

48 Lê Văn Tẩn Nam 1968 C2162941 0987786759 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Thọ Hải Thọ Xuân Thanh Hóa 

49 Lương Trọng Phương Nam 1959 C6327188 0978215295 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Hàm Rồng TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

50 Nguyễn Thị Lan Nữ 1992 C9371911 0978215295 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Hàm Rồng TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

51 Lương Trọng Nghĩa Nam 1988 N1750144 0978215295 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Hàm Rồng TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

52 Lê Văn Sỹ Nam 1992 C9188445 0326136539 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Thọ Thế Triệu Sơn Thanh Hóa 

53 Thiều Đăng Nam Nam 1997 C9581851 0333712585 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Thái Hòa Triệu Sơn Thanh Hóa 

54 Lê Hữu Thọ Nam 1984 C9581846 0832464877 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Hợp Thắng Triệu Sơn Thanh Hóa 

55 Vũ Ngọc Tiến Nam 1991 C9581841 0962389889 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 
02h00 

15/8/2021 
Vĩnh Long Vĩnh Lộc Thanh Hóa 

56 Vũ Việt Hải Nam 1990 C9581847 Không có 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Vĩnh Long Vĩnh Lộc Thanh Hóa 



57 Trần Văn Tam Nam 1986 C9581840 0912532862 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Vĩnh Long Vĩnh Lộc Thanh Hóa 

58 Vũ Hữu Hưng Nam 1989 C9581853 0963006867 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h40 

15/8/2021 
Vĩnh Long Vĩnh Lộc  Thanh Hóa 

59 Lê Đình Hùng Nam 1995 C9266858 Không có 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Quán Lào Yên Định  Thanh Hóa 

60 Trần Văn Cát Nam 1995 C9177592 0985983866 31/7 14/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Quán Lào Yên Định  Thanh Hóa 

 

Danh sách này có 60 người./. 
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